
Đơn vị tính: Đồng.

Chương Loại Khoản Diễn giải Dự toán

              19,131,014,000 

                9,300,000,000 

B. Cộng (I+II)                 9,831,014,000 

                9,620,768,000 

800 010 011   - Quốc phòng                    180,000,000 

800 040 041   - An ninh                    170,000,000 

800 130 132   - Sự nghiệp y tế                      50,000,000 

800 190 191   - Đài truyền thanh                      30,000,000 

800 220 221   - Thể dục, thể thao                      80,000,000 

800 370 398   - Chăm sóc, bảo vệ trẻ em                      10,000,000 

800 370 374   - Hưu trí XH và trợ cấp                    351,000,000 

800 280 281   - Thú y khuyến nông                      20,000,000 

800 280 283   - Thủy lợi                      30,000,000 

800 290 292   - Giao thông                      20,000,000 

800 250 261    - Môi trường                      50,000,000 

800 340 341    - Ủy ban nhân dân (Bao gồm KP tăng cường 
CSVC năm 2025)                 5,287,768,000 

800 350 351    - Đảng ủy (Đã bao gồm KP hỗ trợ Đại hội 
các chi bộ, Đảng bộ phường)                 1,669,000,000 

800 360    - Đoàn thanh niên (Đã bao gồm KP hoạt 
động cơ bản)                    335,000,000 

800 360    - Hội liên hiệp Phụ nữ (Đã bao gồm KP hoạt 
động cơ bản)                    315,000,000 

800 360    - Hội Nông dân (Đã bao gồm KP hoạt động 
cơ bản)                    315,000,000 

800 360    - Hội Cựu chiến binh (Đã bao gồm KP hoạt 
động cơ bản)                    312,000,000 

800 360    - Mặt trân tổ quốc (Đã bao gồm KP hoạt 
động cơ bản)                    356,000,000 

   - Hội người cao tuổi                      10,000,000 

   - Hội chữ thập đỏ                      10,000,000 

   - Hội khuyến học                      10,000,000 

   - Hội Cựu TN xung phong                      10,000,000 

II. Dự phòng                    210,246,000 

800 430 437   - Dự phòng                    210,246,000 

                                                  19,131,014,000 Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số):

800 360 362

Mười chín tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, không trăm mười bốn 
nghìn đồng chẵn./.Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ):

361

I. Thường xuyên

A. Chi đầu tư ngân sách phường

 UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHƯỜNG BẠCH SAM
MÃ ĐVSDNS: 1080835

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025
(Ban hành kèm theo QĐ số: 06/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2025 của UBND phường Bạch Sam)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH (A + B)












